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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, ứng xử lễ 
phép, thân thiện với thầy cô và bạn bè. Tích cực tham gia 
các hoạt động của lớp, của trường. Em cần hạn chế làm 
việc riêng trong giờ học

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 2 Tỉ lệ bản đồ

 Mức 2 Viết hoa; MRVT Công dân; Đại từ 
Luyện tập sử dụng từ điển  Mức 3 Số thập phân. So sánh hai số thập phân

 Mức 3 Viết chương trình hoạt động; Viết báo cáo công việc  Mức 2 Làm tròn số thập phân

 Mức 3 Tranh luận theo chủ đề  Mức 2 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

 Mức 3 Bài văn kể chuyện sáng tạo; 
Tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật  Mức 3 Cộng hai số thập phân

 Mức 3 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Em đọc diễn cảm, hiểu sâu nội dung bài và biết rút ra thông điệp từ 
văn bản. Em viết đúng chính tả, trình bày đẹp và sử dụng từ điển hiệu 
quả. Em nên đọc thêm sách truyện để nuôi dưỡng khả năng cảm thụ 
văn học.

Em nắm được kiến thức cơ bản của các bài học về số thập phân, 
năng lực sử dụng tiếng Anh trong môn Toán của em khá tốt, giúp em 
diễn đạt bài toán linh hoạt hơn. Em cần luyện tập nhiều về bài toán tỉ 
lệ bản đồ; so sánh, chuyển đổi đơn vị đo và làm tròn số thập phân.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA
 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Sự sinh sản ở thực vật có hoa

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 1  Mức 3 Việc làm thay đổi môi trường sống của động, thực vật.

Kỹ năng nghe của em khá tốt, em nghe hiểu và nắm được ý chính của 
bài. Kỹ năng đọc, hiểu của em đang dần tiến bộ. Để hoàn thiện hơn, 
em nên chủ động ôn tập lại các điểm ngữ pháp đã học.

 Mức 3 Bảo vệ môi trường sống của động, thực vật.

 Mức 2 Vương quốc Phù Nam; Chăm-pa

 Mức 3 Đấu tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc

 Mức 2 Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long

Em có tinh thần học tập tốt, đã hiểu được các nội dung cơ bản về sự 
sinh sản của động-thực vật. Em cần ôn tập nhiều để ghi nhớ các sự 
kiện lịch sử các Vương quốc và triều đại.

SCIENCE Mức 2

This month, energy was on the agenda. Students learned how it 
changes and transfers, what a food chain is, and which animals are 
herbivores or carnivores. The material might be a bit advanced for 
her, but she can already distinguish between carnivores and 
herbivores. If she participates more actively in class discussions, she 
will gain confidence and improve her speaking skills. Let’s try to put 
in a bit more effort!

CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em hiểu rằng thiết kế là quá trình tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu 
sử dụng. Em cùng các bạn hợp tác rất tốt trong việc thiết kế, sáng 
tạo chi tiết và trang trí ngôi nhà của mình.

GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 3

Em thấu hiểu rằng mỗi người có thể có cảm xúc và phản ứng khác 
nhau trong cùng một tình huống. Em đã biết cách tự nói chuyện tích 
cực với bản thân để giúp mình cảm thấy tốt hơn và hành động hiệu 
quả. Em cần chủ động hơn trong việc chia sẻ ý tưởng về cách thay 
đổi suy nghĩ.

TIN HỌC Mức 3

Em hiểu được rằng vi phạm bản quyền là hành vi không đúng, cần 
phải tôn trọng sản phẩm trí tuệ của người khác. Em biết cần cẩn 
thận khi tải hoặc chia sẻ, ghi nguồn khi sử dụng thông tin.

SINH TỒN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 3

Em nêu được các bước xử lý khi bị động vật cắn( chó, mèo...). Em 
thực hành tốt các nút dây cơ bản. Thái độ học tập của em rất tích 
cực, em thường xuyên hỗ trợ bạn bè trong việc học.

Em tham gia lớp học đầy đủ. Em nhận biết được các nốt trên đàn 
Organ. Em cần luyện tập nhiều hơn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 2  MỸ THUẬT Mức 2

Em thực hiện tốt tư thế Nghiêm dứt khoát và chuẩn xác. Em đã nỗ 
lực dóng hàng nhanh hơn, ít nhìn xuống đất. Em nên tập luyện nhiều 
bài tập khéo léo hơn.

Em có ý tưởng sáng tạo, tranh thể hiện cảm xúc rõ ràng. Em cần 
luyện thêm nét vẽ để mềm mại và đều hơn.

VÕ THUẬT Mức 3 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện hoàn thiện các kỹ thuật đối kháng đã học, em thực hiện 
tốt kỹ thuật đá vòng cầu chân sau. Em kỷ luật và chú ý lắng nghe 
thầy hướng dẫn. Em cố gắng luyện tập thêm cách thủ để hình thành 
kỹ năng cho mình và luyện tập thêm các bài phát triển sức mạnh.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


